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      UBND TỈNH QUẢNG BÌNH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHƢƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: LUẬT 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT 2 (STATE 

AGREEMENT AND LAW 2); Mã số: 

2. Số tín chỉ:3 

3. Đối tƣợng: Sinh viên ngành Luật, hệ chính quy. 

4. Phân bổ thời gian 

Tên đơn vị 

tín chỉ 

Phân bổ số tiết  

Tổng 

 Lý thuyết 

 

Bài tập 

 

Thực hành, 

thực tập 

1 10 5  15 

2 9 6  15 

3 9 6  15 

5. Điều kiện tiên quyết: Lý luận về nhà nƣớc và pháp luật 1 

6. Mục tiêu môn học: 

 - Kiến thức:  

 Học phần lý luận về nhà nƣớc và pháp luật trang bị cho ngƣời học những kiến thức lý 

luận cơ bản về nhà nƣớc và pháp luật, những khái niệm pháp lý và thuật ngữ pháp lý cần 

thiết làm cơ sở để ngƣời học tiếp cận các môn học chuyên ngành. Vậndụng các khối kiến 

thức cơ bản của môn học cũng nhƣ một số ngành khoa học xã hội - nhân văn khác vào việc 

giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành luật, đào tạo sinh viên luật 

trở thành ngƣời lao động có năng lực chuyên môn, nhân cách tốt, đáp ứng chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo. 

- Kỹ năng:  

 Giúp ngƣời học có kỹ năng tiếp cận thực tiễn, có khả năng vận dụng những kiến thức 

đã đƣợc học để tìm hiểu, nghiên cứu và độc lập phân tích các hoạt động, các hiện tƣợng 

chính trị - pháp lý trong  xã hội trong lịch sử cũng nhƣ hiện tại và tƣơng lai. Biết tiếp cận các 

vấn đề trong bối cảnh xã hội luôn biến động, bƣớc đầu hình thành kỹ năng phát hiện, phân 

tích, đánh giá phản biện, tƣ vấn các vấn đề pháp lí dựa trên những luận cứ khoa học đƣợc 

môn học cung cấp, đáp ứng yêu cầu về kỹ năng cứng và kỹ năng mềm của chuyên ngành 

đào tạo. 

 - Thái độ: 
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 Ngƣời học có ý thức, thái độ và thói quen ứng xử phù hợp theo chuẩn mực pháp luật, 

chấp hành đúng đắn, nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nƣớc, nội quy, quy chế của nhà trƣờng 

và các quy tắc chung của đời sống cộng đồng. 

- Đáp ứng chuẩn đầu ra: Học xong môn học này sinh viên hiểu đƣợc kiến thức cơ bản 

về lý luận nhà nƣớc và pháp luật và vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các tình 

huống pháp luật trong thực tiễn. 

7. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

 Môn học cung cấp những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nƣớc và pháp luật nói chung 

nhƣ các nguyên tắc cơ bản của nhà nƣớc pháp quyền, hệ thống pháp luật trong bối cảnh toàn 

cầu hóa, kinh tế thị trƣờng ở Việt nam hiện nay; những kiến thức cơ bản về nhà nƣớc và 

pháp luật chiếm hữu nô lệ, nhà nƣớc và pháp luật phong kiến, nhà nƣớc và pháp luật tƣ sản, 

nhà nƣớc và pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

Phải nghiên cứu tài liệu và nội dung bài học trƣớc giờ lên lớp; chuẩn bị các ý kiến để 

hỏi, đề xuất khi nghe giảng; chuẩn bị tài liệu, đề cƣơng đầy đủ cho thảo luận. Sinh viên phải 

tham gia lớp học ít nhất 80% thời lƣợng của chƣơng trình. 

9. Tài liệu học tập 

 - Tài liệu chính 

 [1]. Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) (2014),                           c 

            , NXB Công an nhân dân, Hà Nội. 

 - Tài liệu tham khảo 

 [1]. Trần Thị Sáu (2014), B   g ả g          ề        c             . 

 [2]. Nguyễn Cửu Việt  (1993), Giáo  trình L       c   g  ề        c             , NXB 

Hà Nội, Hà Nội. 

 [3]. Võ Khánh Vinh (2010),                           c             , Nxb Công an 

nhân dân, Hà Nội. 

 [4]. Nguyễn Thị Việt Hƣơng (chủ biên) (2012),                    c   g  ề        c    

p        , Nxb Công an nhân dân, Hà Nội. 

[5]. Nguyễn Văn Động (1997), H       ệ  mố  q a   ệ         cơ bả  g ữa        c    

cô g dâ      g đ ề  k ệ  đổ  m   ở V ệ  Nam   ệ   ay, NXB CT-QG, Hà Nội. 

 [6]. Trần Thị Cúc (2012), Hỏ  đ    ề N      c             , NXB Chính trị - Hành chính, 

Hà nội. 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

- Mô tả tiêu chuẩn: Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên đƣợc tiến hành 

dựa trên các tiêu chuẩn về kiến thức cơ bản về nhà nƣớc và pháp luật, các kiểu nhà 

nƣớc và pháp luật trong lịch sử, nhà nƣớc pháp quyền, nhà nƣớc và cá nhân, quy phạm 

pháp luật, quan hệ pháp luật... ; tiêu chuẩn về kỹ năng nhƣ kỹ năng nhận diện các vấn 

đề về nhà nƣớc và pháp luật trong thực tiễn; giải quyết các tình huống....; tiêu chuẩn về 
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thái độ của sinh viên đối với việc rèn luyện các kỹ năng, qua đó giúp sinh viên phấn 

đấu học tập, rèn luyện để sau này lập nghiệp. 

- Qui định các hình thức kiểm tra, thi  

TT Các chỉ tiêu đánh giá Phƣơng pháp đánh giá Ghi chú 

 C  yê  cầ ,      độ   

1 - Tham gia trên lớp  

- Chuẩn bị bài tốt  

- Tích cực thảo luận 

Quan sát, ghi danh.  

 K ểm   a    ờ g x yê    

2 Tự nghiên cứu: 

- Nội dung kiến thức 1: Pháp luật 

phong kiến. 

- Nội dung kiến thức 2:Hoạt động 

xây dựng pháp luật ở Việt Nam. 

- Nội dung kiến thức 3: Hình thức 

pháp luật tƣ sản. 

- Đánh giá qua bài viết, 

bài nghiên cứu ở trên lớp 

- Đánh giá qua các tình 

huống do sinh viên xây 

dựng, sƣu tập... 

- Nhận xét, đánh giá các 

vấn đề đặt ra từ thực tiễn 

lý luận nhà nƣớc và pháp 

luật. 

 

3 Bài kiểm tra:  

- Nội dung 4: Một số giải pháp nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 

nhà nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

- Nội dung 5: Bộ máy nhà nƣớc tƣ 

sản. 

- Nội dung 6: Bộ máy nhà nƣớc xã 

hội chủ nghĩa. 

 

Kiểm tra lý thuyết 

Thực hành xây dựng tình 

huống 

Trình bày thực hành các 

kỹ năng 

Làm bài tập 

Rèn luyện qua các tình 

huống pháp luật trong 

đời sống xã hội 

Phân tích các hiện tƣợng 

nhà nƣớc và pháp luật 

Việt Nam 

 

 Các bài thi   

4 Thi kết thúc học phần  Viết hoặc vấn đáp  

 

11. Thang điểm 
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Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại văn bản hợp nhất số 17/VBHN-

BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học 

phần nhân với trọng số tƣơng ứng đƣợc mô tả ở bảng sau: 

Nội dung Chuyên cần, 

thái độ 

Kiểm tra thƣờng xuyên Thi kết thúc 

học phần 

Trọng số 5% 35% 60% 

 

12. Nội dung chi tiết  

CHƢƠNG 1 NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT CHIẾM HỮU NÔ LỆ (2LT, 1BT) 

  1.1 Nhà nƣớc chiếm hữu nô lệ 

  1.2 Pháp luật chiếm hữu nô lệ 

CHƢƠNG 2 NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT PHONG KIẾN (2LT, 1BT) 

2.1 Nhà nƣớc phong kiến 

2.2 Pháp luật phong kiến 

CHƢƠNG 3 NHÀ NƢỚC TƢ SẢN (3LT, 2BT) 

3.1 Sự ra đời, bản chất và đặc điểm của nhà nƣớc tƣ sản 

3.2 Chức năng của nhà nƣớc tƣ sản 

3.3 Hình thức của nhà nƣớc tƣ sản 

3.4 Bộ máy nhà nƣớc tƣ sản 

CHƢƠNG 4 PHÁP LUẬT TƢ SẢN (3LT, 1BT) 

4.1 Sự ra đời, bản chất giai cấp và đặc điểm của pháp luật tƣ sản 

4.2 Hình thức pháp luật tƣ sản 

4.3 Hệ thống pháp luật tƣ sản 

CHƢƠNG 5 NHÀ NƢỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (3LT, 2BT) 

5.1 Sự ra đời và bản chất của nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa 

5.2 Các chức năng của nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa 

5.3 Bộ máy nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa 

CHƢƠNG 6 PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (3LT, 2BT) 

6.1 Bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa 

6.2 Vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa  

6.3 Hệ thống nguyên tắc cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa 

CHƢƠNG 7 PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (2LT, 2BT) 

7.1 Khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa 

7.2 Những yêu cầu cơ bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa 
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7.3 Các bảo đảm của pháp chế XHCN 

7.4 Vấn đề tăng cƣờng pháp chế xã hội chủ nghĩa 

CHƢƠNG 8  NHÀ NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2LT, 2BT) 

8.1 Bản chất và đặc trƣng của nhà nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

8.2 Các chức năng của nhà nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

8.3 Hình thức của nhà nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

8.4 Bộ máy của nhà nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

8.5 Một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà nƣớc cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 

CHƢƠNG 9 NHÀ NƢỚC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM (2LT, 1BT) 

9.1 Khái niệm  hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa 

9.2 Vị trí, vai trò của nhà nƣớc trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa 

9.3 Quan hệ giữa nhà nƣớc và các tổ chức thành viên khác trong hệ thống chính trị xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 

CHƢƠNG 10 PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (3LT, 2BT) 

10.1 Sự ra đời, bản chất và đặc điểm của pháp luật xã hội chủ nghĩa 

10.2 Hoạt động xây dựng pháp luật ở Việt Nam 

10.3 Văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam 

CHƢƠNG 11 HỆ THỐNG PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (3LT, 2BT) 

11.1 Khái niệm và đặc điểm của hệ thống pháp luật Việt Nam 

11.2 Căn cứ phân định ngành luật và các ngành luật trong hệ thống PLVN 

11.3 Các tiêu chí đánh giá hệ thống pháp luật  

11.4 Hệ thống hóa pháp luật 

11.5 Phƣơng hƣớng phát triển và hoàn thiện hệ thống pháp luật XHCN Việt Nam 

                                                                 Q ả g B   ,  g y      g   ăm 201 

                  HIỆU TRƢỞNG  

 

 

 

 

       PGS.TS Hoàng Dƣơng Hùng 

 

 


